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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /2019/TT-BYT
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2019


THÔNG TƯ

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ 70 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng   năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo; 

Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Kiểm toán nhà nước;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để chỉ đạo thực hiện);

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, PC (05 bản).

-
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Tiến 


Phụ lục

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ TOÀN BỘ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2019/TT-BYT  ngày    /7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	STT
	TÊN VĂN BẢN
	LÝ DO HẾT HIỆU LỰC

	I. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

	1. 
	Quyết định số 3542/2000/QĐ-BYT ngày 09/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Quy định về vệ sinh an toàn đối với bia hơi và rượu lên men độ cồn thấp.
	Đã được điều chỉnh bởi Thông tư số 45/2010/TT-BYT

	2. 
	Quyết định số 3072/2004/QĐ-BYT ngày 06/9/2004  của Bộ trưởng Bộ Y tế Cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm
	Căn cứ ban hành hết hiệu lực. 

Nội dung văn bản này đã được điều chỉnh bởi Thông tư số 11/2014/TT-BYT 

	3. 
	Quyết định số 3235/2004/QĐ-BYT ngày 16/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế Về việc cho phép áp dụng trên thực địa 05 thử nghiệm kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
	Căn cứ ban hành hết hiệu lực. 

Nội dung văn bản này đã được điều chỉnh bởi Thông tư số 11/2014/TT-BYT 

	4. 
	Quyết định số 45/2005/QĐ-BYT ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế giao Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị trách nhiệm kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu.
	Nội dung mang tính chất là quyết định hành chính.

	5. 
	Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế”
	Nội dung không còn phù hợp với Nghị định 15/2018/NĐ-CP. 


	6. 
	Thông tư số 04/1998/TT-BYT ngày 23/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện quản lý an toàn vệ sinh trong kinh doanh dịch vụ và phục vụ ăn uống.
	Không phù hợp với Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

	7. 
	05/2007/TT-BYT ngày 07/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu
	Nội dung của văn bản: không còn phù hợp với điều kiện hiện nay, không phù hợp với quy định Luật an toàn thực phẩm; Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

	8. 
	Chỉ thị số 07/2001/CT-BYT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác nuôi dưỡng người bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bệnh viện
	Nội dung đã được điều chỉnh bởi Thông tư số 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng hướng dẫn về công tác dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện.

	9. 
	Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT-YT-TS ngày 18/07/2001 của Bộ Y tế, Bộ Thủy sản về việc phối hợp trong phòng chống ngộ độc cá nóc
	Nội dung đã được điều chỉnh bởi quy chế điều tra  

	10. 
	Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 27/10/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Công Thương hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn
	Nội dung của văn bản: không còn phù hợp. Không còn phù hợp với Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về ghi nhãn.

	II. LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ

	11. 
	Thông tư số 11/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán


	Không còn phù hợp và đã bị thay thế bởi Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

	III. LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM 

	12. 
	Quyết định số 30/2005/QĐ-BYT ngày 17/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sử dụng thuốc dự trữ lưu thông
	Luật Dược 2016 hiện hành không có quy định về thuốc dự trữ lưu thông. Đồng thời, Quyết định này căn cứ và ban hành để hướng dẫn Quyết định số 110/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ có tiến độ thực hiện đến năm 2010

	13. 
	Quyết định số 3151/2005/QĐ-BYT ngày 30/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế quản lý thuốc dự trữ lưu thông
	Luật Dược 2016 hiện hành không có quy định về thuốc dự trữ lưu thông. Đồng thời, Quyết định này căn cứ và ban hành để hướng dẫn Quyết định số 110/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ có tiến độ thực hiện đến năm 2010

	14. 
	Thông tư số 02/1999/TT-BYT ngày 13/3/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức bán thuốc chữa bệnh có trợ cước vận chuyển ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc.
	Căn cứ ban hành Thông tư (Nghị định số 20/1998/NĐ-CP) không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và Luật Dược năm 2016 cũng không có quy định về chính sách trợ cấp bán thuốc chữa bệnh

	15. 
	Thông tư số 05/2010/TT-BYT ngày 01/03/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc
	Căn cứ ban hành Thông tư đã hết hiệu lực. Nội dung Thông tư có quy định quyền, nghĩa vụ của cơ sở; hồ sơ, thủ tục hành chính nên không phù hợp với pháp luật hiện hành

	16. 
	Thông tư số 38/2010/TT-BYT ngày 07/9/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm
	Do Thông tư không có tính quy phạm nên sẽ bãi bỏ và ban hành dưới dạng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

	17. 
	Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu.
	Nội dung đã được điều chỉnh bởi Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc

	18. 
	Thông tư số 02/1999/TT-BYT ngày 13/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức bán thuốc chữa bệnh có trợ cước vận chuyển ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc.
	Căn cứ ban hành Thông tư (Nghị định số 20/1998/NĐ-CP) không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và Luật Dược năm 2016 cũng không có quy định về chính sách trợ cấp bán thuốc chữa bệnh

	19. 
	Thông tư số 05/2010/TT-BYT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc
	Căn cứ ban hành Thông tư đã hết hiệu lực. Nội dung Thông tư có quy định quyền, nghĩa vụ của cơ sở; hồ sơ, thủ tục hành chính nên không phù hợp với pháp luật hiện hành

	20. 
	Thông tư số 38/2010/TT-BYT ngày 07/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm
	Do Thông tư không có tính quy phạm nên sẽ bãi bỏ và ban hành dưới dạng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

	21. 
	Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011của Bộ Y tế quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu.
	Nội dung đã được điều chỉnh bởi Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc

	IV. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

	22. 
	Quyết định số 1829/2002/QĐ-BYT ngày 17/05/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong ngành y tế.
	Không phù hợp với Nghị định số 93/2009/NĐ-CP

	23. 
	Quyết định số 36/2007/QĐ-BYT ngày 23/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc ban hành Quy trình thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng vốn ngân sách nhà nước
	Không còn phù hợp với Luật xây dựng năm 2014

	24. 
	Quyết định số 11/2008/QĐ-BYT ngày 26/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc ban hành Quy định Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Y tế
	Không còn phù hợp với Nghị định 16/2016/NĐ-CP

	25. 
	Quyết định số 32/2008/QĐ-BYT ngày16/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời phương pháp điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Y tế quản lý
	Không còn phù hợp với Luật Xây dựng

	26. 
	Thông tư liên tịch số 05/2003/TTLT- BYT-BQP ngày 29/4/2003 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác kết hợp quân, dân y trong phòng chống sốt rét
	Đã được điều chỉnh bởi Nghị định 118/2018/NĐ-CP quy định công tác về kết hợp quân dân y

	27. 
	Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT/-BYT-BQP ngày 16/3/2005 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/2004/CT-TTg ngày 29/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới.
	Đã được điều chỉnh bởi Nghị định 118/2018/NĐ-CP quy định công tác về kết hợp quân dân y

	V. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

	28. 
	Quyết định số 28/1993/BYT-QĐ ngày 13/1/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế

ban hành "Hướng dẫn thực hành điều trị"
	Các nội dung của quyết định đã được tách ra để ban hành các quy trình chuyên môn

	29. 
	Quyết định số 2824/2004/QĐ-BYT ngày 19/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế

ban hành phần mềm ứng dụng tin học trong quản lý báo cáo thống kê Bệnh viện và hồ sơ bệnh án 
	Nội dung này đã được điều chỉnh tại Thông tư 54/2017/TT-BYT ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 46/2018/TT-BYT quy định hồ sơ bệnh án điện tử

	30. 
	Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện hành nghề xoa bóp
	Phần lớn nội dung đã được thay thế do có quy định điều kiện

	31. 
	Thông tư liên tịch số 02/TTLB-YT-TDTT ngày 30/3/1996 của Bộ Y tế, Tổng cục Thể dục thể thao hướng dẫn phối hợp y tế - thể dục thể thao trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
	Nội dung không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay

	32. 
	Thông tư liên tịch số 03/TTLT-YT-NV- LĐTBXH ngày 24/9/1997của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
	Nội dung không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay và đã được điều chỉnh bởi bởi Nghị định số 64/2011/NĐ-CP quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

	VI. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

	33. 
	Quyết định số 18/2005/QĐ-BYT ngày 04/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế

ban hành Quy chế cấp Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng trong lĩnh vực y tế
	Hiện nay đã có Thông tư số 22/2013/TT-BYT hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế có quy định về chứng chỉ đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế, trong đó có chứng chỉ đào tạo liên tục về điều tưởng

	34. 
	Thông tư liên tịch số 23-TT/LB ngày 21/10/1987 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục quy định nhiệm vụ, tổ chức thực hiện công tác nha học đường
	Nhiệm vụ về công tác y tế trường học, trong đó có việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác nha khoa học đường đã được quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT, Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học.

	VII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

	35. 
	Quyết định số 1067/2000/QĐ-BYT ngày 04/04/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch tổng hợp thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".
	Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định thẩm quyền ban hành văn bản này thuộc Sở Y tế.

	36. 
	Quyết định số 2039/2000/QĐ-BYT ngày 05/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế

ban hành Bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính Kế toán thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định thẩm quyền ban hành văn bản này thuộc Sở Y tế

	37. 
	Quyết định số 2258/2000/QĐ-BYT ngày 27/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Quản trị thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định thẩm quyền ban hành văn bản này thuộc Sở Y tế

	38. 
	Quyết định số 3192/2000/QĐ-BYT ngày 11/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế

ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định thẩm quyền ban hành văn bản này thuộc Sở Y tế

	39. 
	Quyết định số 100/2000/QĐ-BYT ngày 18/01/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Dược thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định thẩm quyền ban hành văn bản này thuộc Sở Y tế

	40. 
	Quyết định số 105/2000/QĐ-BYT ngày 19/01/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định thẩm quyền ban hành văn bản này thuộc Sở Y tế

	41. 
	Quyết định số 4510/2000/QĐ-BYT ngày 11/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bản Quy định chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Được điều chỉnh bởi Thông tư liên tịch số 56/2015/TTT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế,

	42. 
	Quyết định số 1693/2004/QĐ-BYT ngày 14/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế

ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Nhi trung ương
	Được thay thế bởi Quyết định số 1489/QĐ-BYT ngày 22/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Nhi Trung ương

	43. 
	Quyết định số 1924/2004/QĐ-BYT ngày 28/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện đa khoa trung ương Huế
	Được thay thế bởi Quyết định số 1744/QĐ-BYT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Trung ương Huế

	44. 
	Quyết định số 49/2005/QĐ-BYT ngày 30/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Quy định nội dung, hình thức thi tuyển viên chức y tế"
	Đã có Luật viên chức mới và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định chung về nội dung, hình thức thi viên chức, trong đó không có nội dung giao cho Bộ Y tế quy định riêng về nội dung, hình thức thi tuyển viên chức.

	45. 
	Quyết định số 18/2006/QĐ-BYT ngày 27/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế quốc phòng thuộc Vụ Kế hoạch -Tài chính
	Quyết định số 1168/QĐ-BYT ngày 07/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Y tế đã quy định nội dung này

	46. 
	Quyết định số 32/2006/QĐ-BYT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế

ban hành “Quy định Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế bằng hình thức xét tuyển”
	Quy định về xét tuyển viên chức theo quy định Nghị định số 29/2012/NĐ-CP chỉ được giao cho Bộ Nội vụ, do đó, việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển được áp dụng theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV, không giao cho bộ chuyên ngành ban hành quy chế riêng. 

	47. 
	Quyết định số 44/2008/QĐ-BYT  30/12/2008của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Y tế
	Quyết định số 1168/QĐ-BYT ngày 07/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Y tế

	48. 
	Quyết định số 47/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế
	Đã được điều chỉnh bởi Quyết định số 1188/QĐ-BYT ngày 8/4/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế

	49. 
	Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 24/01/2008

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày  25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế
	Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày  25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế đã được thay thế bởi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP

	50. 
	Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT-BYT-BNV ngày 03/3/2011của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học
	Việc nâng ngạch, xếp lương đã được giao cho Bộ Nội vụ quy định chung, không có đặc thù ngành nghề. 

	51. 
	Thông tư liên tịch số 38/2011/TTLT-BYT-BNV ngày 02/11/2011của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức hộ sinh
	việc nâng ngạch, xếp lương đã được giao cho Bộ Nội vụ quy định chung, không có đặc thù ngành nghề. 

	52. 
	Quyết định số 03/2006/QĐ-BYT ngày 16/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế

về việc ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của  Phòng khám - Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Vì không thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế

	53. 
	Quyết định số 1629/2001/QĐ-BYT ngày 23/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 10 Tiêu chuẩn ngành Trang thiết bị y tế.
	

	54. 
	Quyết định số 326/2002/QĐ-BYT ngày 04/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Về việc ban hành 09 Tiêu chuẩn ngành Trang thiết bị y tế
	Đề nghị nêu rõ đã được thay thế bởi quy chuẩn nào

	55. 
	Quyết định số 437/2002/QĐ - BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 20/02/2002 về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện,  phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản
	Đề nghị công bố hết hiệu lực để phù hợp với quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

	56. 
	Quyết định số 1327/2002/QĐ-BYT ngày 18/4/2002của Bộ trưởng Bộ Y tế

ban hành Tiêu chuẩn thiết kế phòng khám đa khoa khu vực tiêu chuẩn ngành
	Đã được thay thế bởi  Tiêu chuẩn Việt Nam 9214:2012 do Bộ Xây dựng ban hành

	57. 
	Quyết định số 4380/2003/QĐ-BYT ngày 18/8/2003của Bộ trưởng Bộ Y tế

ban hành 8 tiêu chuẩn ngành trang thiết bị y tế.
	Đề nghị nêu rõ đã được thay thế bởi quy chuẩn nào

	58. 
	Quyết định số 16/2005/QĐ-BYT ngày 30/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ban hành 07 Tiêu chuẩn ngành về Trang thiết bị Y tế
	Đề nghị nêu rõ đã được thay thế bởi quy chuẩn nào

	59. 
	Chỉ thị số 01/2003/CT-BYT ngày 13/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế tăng cường công tác quản lý trang thiết bị y tế
	Nội dung không phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.

	VIII. LĨNH VỰC THANH TRA

	60. 
	Quyết định số 831/2001/QĐ-BYT ngày 19/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế

ban hành qui định về Thanh tra vệ sinh lao động.
	Nội dung văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật về thanh tra và Nghị định số 122/2014/NĐ-CP.

	61. 
	Quyết định số 40/2007/QĐ - BYT ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế

ban hành Quy trình và Danh mục thanh tra hành nghề y tư nhân
	Nội dung văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật về thanh tra và Nghị định số 122/2014/NĐ-CP.

	62. 
	Quyết định số 02/2008/QĐ-BYT ngày 24/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế

về việc ban hành "Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế"
	Nội dung văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật về thanh tra, khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 122/2014/NĐ-CP và Thông tư số 39/2015/TT-BYT

	63. 
	Quyết định số 56/2008/QĐ-BYT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế

ban hành “Quy chế tiếp công dân tại Cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
	Nội dung văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật về tiếp công dân

	64. 
	Chỉ thị số 10/2001/CT-BYT ngày 24/09/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế

về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về y tế.
	Nội dung không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay

	IX. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

	65. 
	Quyết định số 1170/1999/QĐ-BYT ngày 16/04/1999của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định quản lý hàng y tế dự trữ quốc gia”
	Quy định về dữ trưc quốc gia hiện nay được thực hiện theo Luật Dự trữ và văn bản hướng dẫn thi hành

	66. 
	Quyết định số 5291/2002/QĐ-BYT ngày 26/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bản Quy định Danh mục hồ sơ hàng năm của Cơ quan Bộ Y tế.
	Hình thức văn bản không còn phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Một số nội dung hiện nay đã hết hiệu lực vì đã có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Bộ Y tế

	67. 
	Chỉ thị số 05/2008/CT-BYT ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Về việc ngành y tế thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm kiềm chế lạm phát
	Không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay do không còn tình trạng lạm phát

	X. LĨNH VỰC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

	68. 
	Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT ngày 12/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc ban hành Quy chế xét duyệt cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”.
	Nội dung đã được quy định tại Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

	XI. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG

	69. 
	Quyết định số 3577/2000/QĐ-BYT ngày 13/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Cuốn sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng thuốc Sốt rét ở Việt Nam.
	Nội dung đã được điều chỉnh bởi các văn bản khác.

	70. 
	Quyết định số 38/2005/QĐ-BYT ngày 24/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế

ban hành kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm ở người tại Việt Nam
	Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình dịch bệnh cúm hiện nay.
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